		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: VẬT LIỆU ĐIỆN       
	Lớp:  16 TCN - Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (3.0 điểm).
         Hãy trình bày hiện tượng phóng điện, đánh thủng, phóng điện bề mặt xảy ra đối với vật liệu cách điện
Câu 2: (2.0 điểm).
Hãy trình bày ưu điểm, nhược điểm của vật liệu cách điện ở thể lỏng
Câu 3: (2.0 điểm)
Trình bày tính chất và ứng dụng của volfram
Câu 4: (3.0 điểm)
Qua đường cong từ hóa và chu trình từ trễ hãy đánh giá các tính chất của vật liệu sắt từ
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	· Hiện tượng phóng điện:
+ Mỗi loại điện môi với chiều dày nhất định chỉ chịu được điện áp giới hạn nhất định, khi điện áp cao hơn trị số giới hạn sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện. 
+ Hiện tượng phóng điện xảy ra nếu điện áp lớn hơn trị số đặc trưng của vật liệu cách điện và kết cấu hình học của điện cực.
+ Trị số điện áp đặc trưng gọi là điện áp phóng điện.
+ Điện áp bắt đầu có phóng điện gọi là điện áp ngưỡng của phóng điện.
· Hiện tượng đánh thủng: 
+ Khi tấm cách điện không chịu nổi điện áp, ở một hoặc nhiều chổ điện tích chạy từ điện cực này qua điện cực kia xuyên qua tấm cách điện ta nói tấm cách điện bị đánh thủng.
+ Vật liệu cách điện ở thể khí hoặc thể lỏng chỉ bị xuyên thủng trong giây lát còn cách điện ở thể rắn thì bị phá hủy vĩnh viễn.
+ Điện áp đánh thủng là điện áp làm cho cách điện có bề dày nhất định bị đánh thủng và được gọi là điện áp đánh thủng.
+ Điện áp đánh thủng thay đổi theo bề dày cách điện nhưng không theo tỉ lệ nhất định.
· Hiện tượng phóng điện bề mặt:
+ Khi điện áp tăng đến trị số nào đó thì ở cạnh mép của điện cực xuất hiện vầng quang rồi phát triển thành tia lửa điện.
+ Hồ quang phóng điện trên bề mặt của tấm cách điện từ cực này đến cực kia gọi là phóng điện bề mặt.
+ Phóng điện bề mặt thường không gây hậu quả nghiêm trọng.
+ Điện áp làm sinh ra phóng điện bề mặt gọi là điện áp phóng điện bề mặt	
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	· Ưu điểm của vật liệu cách điện ở thể lỏng
+ Có độ bền cách điện cao.
+ Hằng số điện môi lớn từ 2.2 đến 2.5.
+ Sau khi bị đánh thủng có khả năng phục hồi cách điện.
+ Có thể thâm nhập vào các rãnh hẹp, vừa cách điện vừa có tác dụng làm mát.
+ Sử dụng làm môi trường dập hồ quang điện ở máy cắt điện
· Nhược điểm của vật liệu cách điện ở thể lỏng
+ Tính năng về điện sẽ thay đổi nhiều khi dầu bị bẩn, nhạy cảm với độ ẩm.
+ Có thể bị thay đổi tính chất hóa học, tạo bọt, độ nhớt giảm, khả năng cách điện và làm mát giảm.
+ Dễ cháy, có thể tạo thành hỗn hợp nổ
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	· Tính chất của volfram:
+ Volfram là kim loại cứng, bị oxy hóa ở nhiệt độ cao.
+ Volfram phản ứng với oxit cacbon, ni tơ, hơi nước nhưng không phản ứng với thủy ngân và hidro.
+ Volfram có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số các kim loại.
+ Volfram là kim loại có sức bền đứt và độ cứng rất cao.
· Ứng dụng của volfram
+ Dây vòng xoắn ở đèn nung sáng
+ Các điện cực catot
+ Điện trở nung nóng
+ Nhiệt ngẫu, tiếp điểm điện
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	Qua đường cong từ hóa và chu trình từ trễ ta có thể đánh giá tính chất của vật liệu sắt từ cụ thể như sau:
· Giai đoạn chưa bảo hòa là giai đoạn B tỉ lệ với H, giai đoạn này ứng dụng trong khí cụ điện cần thay đổi cường độ từ cảm lớn.
· Giai đoạn bắt đầu bảo hòa là giai đoạn cường độ từ cảm tăng chậm so với cường độ từ trường, giai đoạn này ứng dụng trong máy điện nhằm thỏa mãn yêu cầu khi H thay đổi thì B ít thay đổi nhưng vẫn có thể điều chỉnh B.
· Giai đoạn bảo hòa thật sự thì cường độ từ cảm B gần như không đổi, giai đoạn này dung cho thiết bị cần giữ từ cảm ít thay đổi.
· Biết mức độ từ dư của vật liệu để tính toán nam châm vĩnh cửu.
· Biết sự thay đổi của hệ số từ thẩm theo sự biến đổi của cường độ từ trường.
· Biết đặc điểm của vật liệu sắt từ, chia vật liệu sắt từ làm 2 loại: sắt từ mềm và sắt từ cứng.
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